ÔN TẬP TIẾNG VIỆT 2
I- Bài tập về đọc hiểu
Chim chiền chiện
     Chiền chiện có nhiều nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp, dáng thấp như một kị sĩ.
     Chiền chiện có mặt ở khắp nơi, nhất là những vùng trời đất bao la.
Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê trên bãi trên đồng, chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời. Theo cùng tiếng chim bay lên, từ không trung vọng xuống tiếng hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ. Tiếng chim là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời. Rồi, tiếng chim lại là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất.
(Theo Ngô Văn Phú)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 
1. Hinh dáng chim chiền chiện có những điểm gì khác chim sẻ?
a- Áo màu nâu sồng, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp
b- Áo màu đồng thau, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp
c- Áo màu đồng thau, chân cao và mập, đầu rất đẹp
2. Khi nào chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời?
a- Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê
b- Khi chiều thu buông xuống, lúc đồng bãi vắng vẻ
c- Khi chiều thu buông xuống, vùng trời và đất bao la.
3. Tiếng hót của chim chiền chiện được miêu tả thế nào?
a- Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu mượt mà quyến rũ
b- Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ
c- Trong sáng diệu kì, ríu rít từng hồi, âm điệu hài hòa quyến luyến
(4). Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ nhận xét về tiếng chim chiền chiện?
a- Là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời
b- Là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất
c- Là sợi dây gắn bó, giao hòa giữa trời và đất
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn	
1. Viết lại các câu và từ ngữ dưới đây sau khi đã điền đúng:
a) s hoặc x
-…ả rác/………………..	                        - củ ….ả/……………………..
-sản …uất/………….	….                        - năng ...uất/…………………
2. Điền từ chỉ đồ vật trong gia đình vào chỗ trống thích hợp:
(Từ cần điền: dao, thớt, bát, thìa, nồi, cốc, ấm)
	Quây quần trong bếp
……….để nấu cơm
Thái thịt, chặt xương
Đặt trên cái………..
………… để uống nước
………… để pha trà
Mỗi người trong nhà
Ăn cơm bằng……….
Thức ăn cần xúc
Thì đã có………….
Quả dưa quả lê
Dùng………..gọt vỏ.



3. Tìm từ chỉ hoạt động thích hợp điền vào chỗ trống:
M: cắt bánh
 ….….. cơm	 ……nước	….…….. rau
…..…….thịt		      	……….cá			   ……….. trứng
4.a) Viết lời an ủi của em đối với ông (bà) trong mỗi tình huống sau:
 Khi trận mưa to vừa làm vườn cây của ông (bà) bị ngập úng.
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
 Khi đàn vịt của ông (bà) vừa bị chết bởi trận dịch cúm gia cầm
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
b) Viết một bức thư ngắn (giống như viết bưu thiếp) thăm hỏi ông bà ở quê vừa trải qua một trận lũ làm ngập cả nhà cửa, đồng ruộng (hoặc gặp thiên tai khác, như: hạn hán, sâu bọ phá hoại mùa màng….)
Gợi ý:
- Dòng đầu ghi thế nào? (VD: Hà Nội, ngày ... tháng…năm…)
- Dòng thứ hai viết cách xưng hô ra sao? (VD: Ông bà kính mến! /Ngoại yêu quý của cháu!)
- Nội dung cần viết điều gì để thăm hỏi ông bà? (VD: thăm hỏi về nhà cửa, ruộng vườn …. về sức khỏe của ông bà ….)
- Cuối thư viết thêm điều gì? (VD: lời động viên, an ủi ông bà, … lời hứa hẹn của em, lời chúc ông bà…) 					
								Cháu của ông bà
									Kí tên
Bài làm
…………., ngày … tháng … năm…………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………


I- Bài tập về đọc hiểu
Câu chuyện về quả cam
      Gia đình nọ có hai đứa con. Một hôm người cha làm vườn thấy một quả cam chín. Ông hái đem về cho cậu con trai nhỏ.
- Con ăn đi cho chóng lớn!
     Cậu bé cầm quả cam thích thú: “Chắc ngon và ngọt lắm đây”. Bỗng cậu nhớ đến chị: “Chị ấy đang làm cỏ, chắc rất mệt”.
    Cậu đem quả cam tặng chị. Người chị cảm ơn em và nghĩ: “Mẹ đang cuốc đất, chắc là khát nước lắm”. Rồi cô mang tặng mẹ. Người mẹ sung sướng nói:
- Con gái mẹ ngoan quá!
      Nhưng người mẹ cũng không ăn mà để phần người chồng làm lụng vất vả.
      Buổi tối, nhìn quả cam trên bàn, người cha xoa đầu các con âu yếm. Sau đó, ông bổ quả cam thành bốn phần để cả nhà cùng ăn.
(Theo Lê Sơn)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 
1. Quả cam chín do người cha hái đã cho ai?
a- Cậu con trai
b- Người chị
c- Người mẹ
2. Vì sao khi được bố cho quả cam chín, cậu con trai không ăn?
a- Vì nghĩ đến bố làm lụng vất vả, cần uống nước
b- Vì nghĩ đến mẹ đang cuốc đất, rất khát nước
c- Vì nghĩ đến chị đang làm cỏ, chắc rất mệt
3. Nếu em là cậu bé em sẽ làm gì với quả cam được tặng? Vì sao?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn
1. Viết các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:
a) ng hoặc ngh
	- …..ỉ………ơi/………….
- ….ỡ……..àng/………….
	- ……..e…..óng/………
- ……ô……….ê/……..



b) tr hoặc ch
	- ……ải đầu/………………………
- ……ạm gác/……………………..
	- …..ải rộng/……………………
- ….ạm tay/…………………….



2. Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B rồi viết từ ghép được vào chỗ trống:
	A
	
	B

	chăm
	
	dưỡng

	nuôi
	
	sóc

	dạy
	
	dỗ

	bảo
	
	ban

	vỗ
	
	bảo

	khuyên
	
	về










M : nuôi dưỡng, ……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
3. Điền dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
 - Mẹ mua cho Tuấn đầy đủ sách vở quần áo để đến trường.
- Con cái phải ngoan ngoãn chăm chỉ và nghe lời cha mẹ. 
3. Ghép từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để thành câu theo mẫu “Ai làm gì?
	A
	
	B

	 Bà
	
	 đi nghỉ mát ở Nha Trang.

	 Chị Tâm và em
	
	 hát ru cho con ngủ.

	 Mẹ
	
	 kể chuyện cho cháu nghe.

	Gia đình em
	
	cùng nhau tưới cây trong vườn.



4. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về cảnh vật một mùa trong năm
Gợi ý:
a) Đó là mùa nào trong năm? Bầu trời ra sao?
b) Thời tiết, khí hậu lúc đó thế nào?
c) Đặc trưng vào thời gian đó có gì đặc biệt? (con người, cảnh vật, cây cối, hoa trái, …)
d) Cảm xúc của em về mùa em vừa kể
Bài làm
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................

I – Bài tập về đọc hiểu:
Ai đáng khen hơn?
Ngày nghỉ, thỏ Mẹ bảo hai con:
- Thỏ Anh lên rừng kiếm cho mẹ mười chiếc nấm hương, Thỏ Em ra đồng cỏ hái giúp mẹ mười bông hoa thật đẹp!
Thỏ Em chạy tới đồng cỏ, hái được mười bông hoa đẹp về khoe với mẹ. Thỏ Mẹ nhìn con âu yếm, hỏi:
- Trên đường đi, con có gặp ai không?
- Con thấy bé Sóc đứng khóc bên gốc ổi, mẹ ạ.
-Con có hỏi vì sao Sóc khóc không?
- Không ạ. Con vội về vì sợ mẹ mong.
Lát sau, Thỏ Anh về, giỏ đầy nấm hương. Thỏ Mẹ hỏi vì sao đi lâu thế, Thỏ Anh thưa:
- Con giúp cô Gà Mơ tìm Gà Nhép bị lạc nên về muộn, mẹ ạ.
Thỏ Mẹ mỉm cười, nói:
- Các con đều đáng khen vì biết vâng lời mẹ. Thỏ Em nghĩ đến mẹ là đúng, song Thỏ Anh còn biết nghĩ đến người khác nên đáng khen nhiều hơn!
(Theo Phong Thu)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 
1. Ngày nghỉ, Thỏ Mẹ bảo hai con làm việc gì giúp mẹ?
a- Thỏ Anh kiếm vài chiếc nấm hương; Thỏ Em hái một vài bông hoa.
b- Thỏ Em kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Anh hái mười bông hoa.
c- Thỏ Anh kiếm mười chiếc nấm hương; Thỏ Em hái mười bông hoa.
2. Hai anh em hoàn thành công việc như thế nào?
a- Thỏ Em về đến nhà trước Thỏ Anh
b- Thỏ Anh về đến nhà trước Thỏ Em
c- Thỏ Em về đến nhà bằng Thỏ Anh
3. Vì sao Thỏ Mẹ nói Thỏ Anh đáng khen hơn?
a- Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ đang sốt ruột chờ mong
b- Vì Thỏ Anh biết nghĩ đến mẹ và cả những người khác
c- Vì Thỏ Anh hoàn thành công việc mẹ giao.
(4). Theo em, nếu Thỏ Em làm thêm việc gì nữa thì cũng được khen như Thỏ Anh?
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
II- Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn
1. Viết lại các từ ngữ vào chỗ trống sau khi đã điền đúng:
a) l hoăc n
	- …..iềm vui/……………………………..
	- trăng ….ưỡi liềm/………………………

	- tia …..ắng/……………………………
	- ….ắng nghe/……………………………



2. Gạch dưới các từ ngữ chỉ tình cảm thương yêu của anh đối với em trong đoạn thơ sau:
	Khi em bé khóc
Anh phải dỗ dành
Nếu em bé ngã
Anh nâng dịu dàng

Mẹ cho quà bánh
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp
Cũng nhường em luôn

Làm anh thật khó
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé
Thì làm được thôi!



(Phan Thị Thanh Nhàn)
3. Điền vào ô trống dấu chấm hoặc dấu chấn hỏi:
Mèo rửa mặt

Một con mèo chộp được một chú sẻ, định ăn thịt          Sẻ lễ phép nói:

- Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt


Mèo đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên vuốt ria, xoa mép 	Sẻ vụt bay mất           
Mèo tức lắm nhưng chẳng làm gì được.

4. Quan sát tranh, rồi trả lời câu hỏi:
[image: ]
a) Tranh vẽ bạn trai đang làm gì?
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
b) Bé gái nằm ngủ trên võng trông như thế nào? Mái tóc của bé ra sao?
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
c) Cảnh trong tranh cho thấy tình cảm anh đối với em như thế nào?
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………….....................



1. Đặt câu với mỗi từ chỉ đặc điểm:
a) chăm chỉ
……………………………………………………………………………………………
b) xanh mướt
…………………………………………………………………………………………..
c) tròn xoe
………………………………………………………………………………………….

3. Viết đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) kể về anh hoặc chị, em trong gia đình (hoặc họ hàng) của em.
Gợi ý:
a) Anh (chị, em) của em tên là gì?
b) Anh (chị, em) đang làm hay học ở đâu?
c) Anh (chị, em) có điểm gì nổi bật (về hình dáng, tính tình)?
d) Tình cảm của em đối với anh (chị, em) như thế nào?
……………………………………………………..……………………………………..
……………………………………………………..……………………………………..
……………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………..……………………………………..
……………………………………………………..……………………………………..
……………………………………………………..…………………………………….



Hoa giấy
     Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng.
     Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy trĩu trịt hoa sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời. 
      Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng tản mát bay đi mất.
     Tôi rất yêu những bông hoa giấy. Chúng có một đặc điểm không giống nhiều loài hoa khác: Hoa giấy rời cành khi còn đẹp nguyên vẹn; những cánh hoa mỏng tang rung rinh, phập phồng run rẩy như đang thở, không có một mảy may biểu hiện của sự tàn úa.
(Theo Trần Hoài Dương)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 
1. Hoa giấy nở rực rỡ khi nào?
a- Khi trời nắng nhẹ
b- Khi trời nắng gắt
c- Khi trời nắng tàn
2. Hoa giấy có những màu sắc gì?
a- Đỏ thắm, tím nhạt, da cam, trắng đục
b- Đỏ thắm, tím nhạt, vàng tươi, trắng muốt
c- Đỏ thắm, tím nhạt, da cam, trắng muốt
3. Hình ảnh nào cho thấy hoa giấy nhiều vô kể?
a- Vòm cây lá chen hoa
b- Hoa giấy rải kín mặt sân
c- Cây bông giấy trĩu trịt hoa.
4. Câu “Hoa giấy đẹp một cách giản dị.” thuộc mẫu câu:
a- Ai là gì?
b- Ai làm gì?
c- Ai thế nào?	
I- Bài tập về đọc hiểu 
Mùa xuân bên bờ sông Lương
     Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những cành cây gạo chót vót giữa trời và trải màu lúa non sáng dịu lên khắp mặt đất mới cách ít ngày còn trần trụi, đen xám. Trên những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn, các vòm cây quanh năm xanh um đã dần dần chuyển màu lốm đốm như được rắc thêm một lớp bụi phấn hung hung vàng. Các vườn nhãn, vườn vải đang trổ hoa. Và hai bên ven con sông nước êm đềm trong mát, không một tấc đất nào bỏ hở. Ngay dưới lòng sông, từ sát mặt nước trở lên, những luống ngô, đỗ, lạc, khoai, cà… chen nhau xanh rờn phủ kín các bãi cát mùa này phơi cạn.
(Nguyễn Đình Thi)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.
1. Mùa xuân đã điểm các chùm hoa đỏ mọng lên những đâu?
a- Những cành cây gạo cao chót vót giữa trời
b- Những bãi đất phù sa mịn hồng mơn mởn
c- Những vòm cây quanh năm luôn xanh um
2. Trên bãi đất phù sa, vòm cây như được rắc thêm lớp bụi phấn thế nào?
a- Mịn hồng mơn mởn
b- Hung hung vàng
c- Màu vàng dịu
3. Những loại cây nào phủ định kín bãi cát dưới lòng sông cạn?
a- Ngô, đỗ, lạc, vải, khoai
b- Ngô, đỗ, lạc, vải, nhãn
c- Ngô, đỗ, lạc, khoai, cà
(4). Những màu sắc nào xuất hiện bên bờ sông Lương khi mùa xuân đến?
a- Đỏ, đen, hồng, xanh
b- Đỏ, hồng, xanh, vàng
c- Đỏ, hồng, xanh, đen


I- Bài tập về đọc hiểu
Chim chiền chiện
     Chiền chiện có nhiều nơi còn gọi là sơn ca. Chiền chiện giống sẻ đồng nhưng áo không một màu nâu sồng như chim sẻ. Áo của chiền chiện màu đồng thau, đốm đậm đốm nhạt rất hài hòa. Chiền chiện chân cao và mảnh, đầu rất đẹp, dáng thấp như một kị sĩ.
     Chiền chiện có mặt ở khắp nơi, nhất là những vùng trời đất bao la.
[bookmark: _GoBack]Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê trên bãi trên đồng, chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời. Theo cùng tiếng chim bay lên, từ không trung vọng xuống tiếng hót trong sáng diệu kì, giọng ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ. Tiếng chim là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời cao. Rồi, tiếng chim lại là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất.
(Theo Ngô Văn Phú)
Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 
1. Hinh dáng chim chiền chiện có những điểm gì khác chim sẻ?
a- Áo màu nâu sồng, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp
b- Áo màu đồng thau, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp
c- Áo màu đồng thau, chân cao và mập, đầu rất đẹp
2. Khi nào chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời?
a- Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê
b- Khi chiều thu buông xuống, lúc đồng bãi vắng vẻ
c- Khi chiều thu buông xuống, vùng trời và đất bao la.
3. Tiếng hót của chim chiền chiện được miêu tả thế nào?
a- Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu mượt mà quyến rũ
b- Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ
c- Trong sáng diệu kì, ríu rít từng hồi, âm điệu hài hòa quyến luyến
(4). Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ nhận xét về tiếng chim chiền chiện?
a- Là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời
b- Là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất
c- Là sợi dây gắn bó, giao hòa giữa trời và đất
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